
STT Họ Tên Ngày sinh Hệ Ngành Hình thứcNgôn ngữ GVHD Số điện thoại
1 Trần Thanh An 26/06/2002 CQ QTRRTC KLTN PGS.TS. Phùng Đức Nam 0908244577
2 Trần Đức Huy 06/11/2002 CQ QTRRTC KLTN PGS.TS. Phùng Đức Nam 0908244577
3 Võ Tô Dạ Thảo 30/08/2002 CQ QTRRTC KLTN PGS.TS. Phùng Đức Nam 0908244577
4 Lê Tiến Minh Đức 23/10/1999 CQ TC KLTN ThS. Dương Kha 0903000074
5 Ngô Thị Linh Thùy 15/01/2002 CQ TC KLTN ThS. Dương Kha 0903000074
6 Trần Hiệp Hưng 02/10/2002 CLC TC KLTN TS. Vũ Việt Quảng 0966975712
7 Cao Thị Huyền Trang 29/08/2002 CLC TC KLTN TS. Vũ Việt Quảng 0966975712
8 Châu Duy Tuấn 24/12/2002 CLC TC KLTN TS. Vũ Việt Quảng 0966975712
9 Đinh Phạm Yến Ly 15/07/2002 CLC TC KLTN EN PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554

10 Trần Thị Minh Tú 20/02/2001 CQ BH HKDN ThS. Nguyễn Tiến Hùng 0979393639
11 Phan Thị Thanh Huệ 27/07/2002 CQ TC HKDN ThS. Dương Kha 0903000074
12 Đinh Gia Bảo 16/12/1992 VB2 TC KLTN ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
13 Diệp Tuyết Châu 22/01/1985 VB2 TC KLTN ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
14 Nguyễn Thành Du 20/08/1993 VB2 TC KLTN ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
15 Phạm Thành Đạt 14/08/1996 VB2 TC KLTN ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
16 Đặng Thanh Hoàng 24/04/1995 VB2 TC KLTN ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
17 Sử Thị Kim Huệ 26/06/1995 VB2 TC KLTN ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
18 Nguyễn Hoàng Lan 03/09/1993 VB2 TC KLTN ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
19 Nguyễn Chí Linh 06/12/1986 VB2 TC KLTN ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
20 Võ Thế Anh Nhi 24/10/1995 VB2 TC KLTN ThS. Nguyễn Văn Thiện Tâm 0935879397 
21 Đặng Hồng Phương Thảo 31/01/1998 VB2 TC KLTN ThS. Nguyễn Văn Thiện Tâm 0935879397 
22 Nguyễn Thị Phương Thảo 29/09/1995 VB2 TC KLTN ThS. Nguyễn Văn Thiện Tâm 0935879397 
23 Hồ Văn Thi 01/10/1997 VB2 TC KLTN ThS. Nguyễn Văn Thiện Tâm 0935879397 
24 Hoàng Phúc Thịnh 21/10/1994 VB2 TC KLTN ThS. Tô Công Nguyên Bảo 0983548224
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STT Họ Tên Ngày sinh Hệ Ngành Hình thứcNgôn ngữ GVHD Số điện thoại
25 Trần Văn Thuận 27/12/1986 VB2 TC KLTN ThS. Tô Công Nguyên Bảo 0983548224
26 Nguyễn Đình Trinh 11/10/1994 VB2 TC KLTN ThS. Tô Công Nguyên Bảo 0983548224
27 Nguyễn Ngọc Thùy Chi 31/12/1988 LT TC KLTN ThS. Tô Công Nguyên Bảo 0983548224
28 Nguyễn Thị Hiền 06/02/1993 LT TC KLTN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
29 Mai Xuân Hương 18/08/2000 LT TC KLTN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
30 Lê Ngọc Mỹ 07/09/1994 LT TC KLTN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
31 Vũ Thị Yến Ngọc 28/09/1993 LT TC KLTN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
32 Đặng Ngọc Thảo Quyên 20/06/1991 LT TC KLTN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
33 Đinh Thị Thu Thảo 08/10/1996 LT TC KLTN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
34 Lê Anh Tuấn 14/10/1998 LT TC KLTN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230


